	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG


Số: 22/KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày 08 tháng 9 năm 2009


KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 16/4/2009 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XIV) về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


Căn cứ Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

Căn cứ Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 16/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XIV) về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 16/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ như sau:

I- MỤC TIÊU

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mọi công dân trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đáp ứng mục tiêu đề ra theo Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 27/8/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh lần thứ XIV.

2. Khắc phục có hiệu quả các vấn đề về ô nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1796/UBND-TNMT ngày 22/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; triển khai di dời theo lộ trình kế hoạch đối với các cơ sở sản xuất, nhà máy gây ô nhiễm môi trường ở khu đông dân cư về các khu, cụm công nghiệp tập trung.

3. Ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, phục hồi môi trường, các hệ sinh thái đã bị suy thoái, từng bước nâng cao chất lượng môi trường; kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường; duy trì, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch ngành, lĩnh vực gắn với nội dung định hướng phát triển bền vững trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020.   

4. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo tinh thần Chỉ thị số 24/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 34/KH-UBND ngày 24/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về môi trường địa phương; củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp, đảm bảo triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

5. Ứng dụng, triển khai nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch, tiến bộ khoa học về công nghệ xử lý môi trường, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường vào sản xuất; phát triển các công nghệ xử lý, tái chế và tái sử dụng chất thải. Quản lý, bảo vệ chặt chẽ các lưu vực sông, rừng đầu nguồn, đảm bảo giữ vững và nâng cao chất lượng tỷ lệ che phủ của rừng trên 60%.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Về công tác triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 16/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có trách nhiệm:
1.1- Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 16/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đến toàn thể cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị, ngành, cấp và mọi người dân. Các nội dung phổ biến, quán triệt phải được gắn với nội dung kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị Quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

1.2- Kiểm điểm, đánh giá quá trình thực hiện Nghị Quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Nghị Quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 16/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

1.3- Trên cơ sở nội dung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện, thị và quy hoạch ngành gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường. Các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể việc thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 16/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh; hoàn thành, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

2. Về công tác tuyên truyền

2.1- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng, để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tạo cơ chế khuyến khích toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, từng bước xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường.

2.2- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Tập trung tuyên truyền, giáo dục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động bảo vệ môi trường trong các cấp uỷ đảng, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Chú trọng công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường ở cơ sở. Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào các cuộc họp thôn, xóm, bản, tổ nhân dân, hương ước của thôn, xóm, bản, tổ nhân dân. Cụ thể:

- Nội dung: Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường; chấp hành, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của trung ương và địa phương. 

- Đối tượng tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể các tổ chức, cá nhân và mọi người dân.

- Hình thức tuyên truyền: Trên phương tiện truyền thông như Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang,  bản tin, trang tin điện tử, tuyên truyền cổ động (pano, áp phích, các chương trình văn nghệ, thông tin lưu động, tuyên truyền trong các nhà trường, nói chuyện thời sự...). Đặc biệt, tập trung tuyên truyền trong các dịp: tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường (29/4 - 06/5), ngày môi trường thế giới (05/6)... hàng năm.

2.3- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh xây dựng, đưa tiêu chí về môi trường vào đánh giá hoạt động của từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và triển khai công tác thi đua, khen thưởng.

- Phát hiện, nhân rộng và tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường; thực hiện việc tổ chức xét và trao giải thường về môi trường hàng năm. 

2.4- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang ưu tiên phát sóng, đăng tải các chương trình về bảo vệ môi trường và những nội dung, thông tin liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, công bố công khai những tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2.5- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ngành chức năng của tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã hướng dẫn các tổ nhân dân, thôn xóm, bản xây dựng hương ước, quy ước đưa tiêu chí về bảo vệ môi trường vào nội dung đánh giá tiêu chuẩn văn hoá của gia đình, làng, bản, khu phố, tập thể, cá nhân, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

3. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

3.1- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã xây dựng phương án tổ chức, cơ cấu bộ máy biên chế các cơ quan: Chi Cục bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường, bộ phận quản lý môi trường (thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã), cán bộ theo dõi về môi trường ở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư và quy định của Chính phủ tại Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007.

3.2- Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Có trách nhiệm bố trí đủ biên chế cán bộ và chỉ đạo Chi Cục bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Thực hiện quan trắc, xây dựng các dữ liệu về môi trường đảm bảo kiểm soát và ứng phó kịp thời các sự cố môi trường xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

b) Chủ trì phối hợp với các ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã:

- Tổ chức triển khai có hiệu quả theo lộ trình Quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh đến năm 2020, gắn với các chương trình, kế hoạch với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020. Thực hiện quan trắc, phân tích các thành phần môi trường; xây dựng hệ thống dữ liệu môi trường, báo cáo môi trường hàng năm.  

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương nhằm cụ thể hoá và hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học.  

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chỉ đạo hoàn thành việc xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong danh mục kèm theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Quản lý chặt chẽ chất thải, nhất là các chất thải nguy hại trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ, y tế, khoa học; chấm dứt nạn đổ nước thải, đổ phế liệu chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường vào các sông, suối, hồ, ao trên địa bàn tỉnh. Thu gom, xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp bằng các biện pháp thích hợp, ưu tiên việc tái chế, tái sử dụng, hạn chế tối đa việc chôn lấp. Quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng; kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, bảo quản sản phẩm nông nghiệp, thức ăn và thuốc phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là những sai phạm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, các công trình, dự án, cơ sở y tế, khoa học phải thực hiện nghiêm việc xây dựng các công trình xử lý môi trường đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường mới được đưa vào hoạt động. 

Hàng năm, căn cứ vào các kết quả kiểm tra, thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường mới phát sinh, đề xuất biện pháp, giải pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ chủ quản theo quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần xử lý.

3.3- Đối với các ngành, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, các doanh nghiệp phải chủ động bố trí đội ngũ cán bộ theo dõi, giám sát về môi trường đảm bảo quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện các phát sinh gây ô nhiễm môi trường, đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. 

4. Xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường

4.1- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ môi trường, có cơ chế hợp lý, đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động bảo vệ môi trường là nguồn lực quan trọng để thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Ban hành cơ chế, chính sách xã hội hoá về bảo vệ môi trường. 

4.2- Làm tốt công tác trồng rừng, bảo vệ rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác rừng trái phép, vi phạm các quy định về khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng độ che phủ rừng trên 60%.

4.3- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường xây dựng, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế khuyến khích xã hội hoá trong công tác bảo vệ môi trường với mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ, có chính sách ưu đãi về đất đai, thuế,… đối với các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường. 

Ưu tiên thực hiện các dự án về điều tra cơ bản, dự án quan trắc môi trường, báo cáo hiện trạng môi trường nhằm phục vụ công tác dự báo, cảnh báo về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; dự án ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ về bảo vệ môi trường trong công tác xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, sự cố môi trường và biến đổi khí hậu. Khuyến khích các dự án đầu tư sản xuất sử dụng nhiên liệu sinh học, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản phẩm thân thiện với môi trường.  

4.4- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch trồng rừng hàng năm, kế hoạch bảo vệ rừng, củng cố các lực lượng kiểm lâm, các ban quản lý rừng phòng hộ,… các công ty lâm nghiệp; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả diện tích đất lâm nghiệp theo đúng quy định tại Chỉ thị số 02/2008/CT-BTNMT ngày 04/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

4.5- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác thu gom rác thải ở các đô thị (thị xã Tuyên Quang, các thị trấn, thị tứ) trên địa bàn tỉnh, củng cố hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp đã có (Công ty Quản lý và Phát triển đô thị, các ban quản lý vệ sinh môi trường, các hợp tác xã…), khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác về bảo vệ môi trường. 

4.6- Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch và xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Tuyên Quang; quy hoạch các bãi rác tập trung và nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn các huyện, thị xã. 

5. Về quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường

5.1- Đối với nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường hàng năm phải quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả theo đúng quy định tại Thông tư số 114/2006/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/12/2006 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường và văn bản số 249/BTNMT-TCMT ngày 23/01/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước. 

Đối với các nguồn kinh phí hợp pháp khác phải quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

5.2- Đưa Quỹ Bảo vệ môi trường vào hoạt động. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trích kinh phí từ nguồn ngân sách bổ sung Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương; kịp thời sơ kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường. Khuyến khích sự hỗ trợ, đóng góp cho Quỹ Bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

5.3- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ động xây dựng kế hoạch phân bổ, sử dụng nguồn ngân sách chi cho sự nghiệp môi trường hàng năm theo đúng quy định, đáp ứng các nội dung định hướng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của tỉnh, các mục tiêu theo Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 27/8/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Ưu tiên các dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải, rác thải, các chương trình, dự án cho phát triển đô thị, dự án xây dựng hệ thống dữ liệu môi trường, báo cáo môi trường hàng năm, các sự cố về tai biến địa chất, sự cố môi trường, chương trình đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường, dự án đầu tư trang thiết bị cho các hoạt động quan trắc, thu gom, xử lý rác thải, nước thải.  

6. Về công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

6.1- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch thuộc ngành và lĩnh vực (Quy hoạch phát triển thuỷ lợi, Quy hoạch phát triển thuỷ sản, Quy hoạch phân ba loại rừng, Quy hoạch nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…).

 - Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các loại phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc thực vật, các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM). Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất sạch, thân thiện với môi trường.

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã:

+ Xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão, chống sạt lở, sói mòn đất và các nguy cơ rủi ro do hoạt động khai thác lâm sản gây ra. Đặc biệt xây dựng kế hoạch di chuyển các hộ dân đang sinh sống tại các khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng, ven sông suối có nguy cơ sạt lở cao.

+ Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, bố trí cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, dịch hại cho cây trồng, vật nuôi đảm bảo kịp thời kiểm soát, ngăn ngừa có hiệu quả dịch bệnh, dịch hại phát sinh, ngăn chặn và có biện pháp bảo vệ các nguồn lợi thuỷ sản (đặc biệt đối với các loài thuỷ sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng) trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm việc buôn bán, tàng trữ các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y đã cấm sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật quá hạn sử dụng, ngoài danh mục. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành chức năng của tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã xây dựng một số mô hình nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường để nhân ra diện rộng đảm bảo theo tiêu chí, nội dung chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới (đặc biệt lưu ý các địa phương có đồng bào di dân tái định cư).

6.2- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện xây dựng mô hình nông thôn mới, đưa các tiêu chí về bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước. Đưa các nội dung về bảo vệ môi trường vào sinh hoạt của các tổ nhân dân, thôn, xóm, bản, với phương châm “xanh - sạch - đẹp”.

6.3- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp, hoạt động của chợ nông thôn. 

7. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường liên huyện, liên tỉnh và khu vực

7.1- Hợp tác chặt chẽ với các tỉnh để giải quyết các vấn đề về môi trường liên tỉnh và khu vực, đảm bảo quản lý chặt chẽ các lưu vực sông, các phát sinh gây ô nhiễm môi trường. Tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác bảo vệ môi trường đảm bảo đúng theo nội dung định hướng phát triển bền vững của tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định 397/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

7.2- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh có chung ranh giới với tỉnh Tuyên Quang, xây dựng nội dung phối hợp thực hiện quản lý các vấn đề môi trường liên quan (đặc biệt là các lưu vực sông, rừng đầu nguồn, các hoạt động khai thác, chế biến tài nguyên thiên nhiên). Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh các vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo, đề xuất kịp thời với Uỷ ban nhân dân tỉnh.

7.3- Các vần đề môi trường phát sinh liên huyện, liên vùng, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì giải quyết, xử lý đảm bảo ứng phó kịp thời và có hiệu quả các phát sinh gây ô nhiễm môi trường.

8. Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành triển khai kế hoạch này để thực hiện tốt Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 16/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể, tổ chức thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị, địa bàn mình quản lý; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp).

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên phải tổng hợp, lập thành văn bản báo cáo kịp thời với Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét có ý kiến chỉ đạo./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Thực


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 12-CTr/TU NGÀY 16/4/2009 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 22/KH-UBND 08 tháng 9 năm 2009 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
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PHỐI HỢP
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	I
	Về công tác triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 16/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

	1
	Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 16/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đến toàn thể cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị, ngành, cấp và mọi người dân
	Các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành
	Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2009

	2
	Kiểm điểm, đánh giá quá trình thực hiện Nghị Quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ
	Các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành
	Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/10/2009

	3
	Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 16/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh
	Các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành
	Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2009

	II
	Về công tác tuyên truyền

	1
	Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để các cấp uỷ đảng, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tạo cơ chế khuyến khích toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, từng bước xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường
	Các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành
	Thường xuyên

	2
	Xây dựng, đưa tiêu chí về môi trường vào đánh giá hoạt động của từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và triển khai công tác thi đua, khen thưởng
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã
	Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong quý IV/2009

	3
	Phát sóng, đăng tải các chương trình về bảo vệ môi trường và những nội dung, thông tin liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, công bố công khai những tổ chức, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
	Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã
	Thường xuyên

	4
	Hướng dẫn các tổ nhân dân, thôn xóm, bản xây dựng hương ước, quy ước đưa tiêu chí về bảo vệ môi trường vào nội dung đánh giá tiêu chuẩn văn hoá của gia đình, làng, bản, khu phố, tập thể, cá nhân, đảng viên, đoàn viên, hội viên
	Sở Tư pháp
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ngành chức năng của tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã
	Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong quý IV/2009

	III
	Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

	1
	Xây dựng phương án tổ chức, cơ cấu bộ máy biên chế các cơ quan: Chi Cục bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường, bộ phận quản lý môi trường (thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã), cán bộ theo dõi về môi trường ở cấp xã
	Sở Nội vụ
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện,   thị xã
	Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong quý IV/2009

	2
	Chỉ đạo hoàn thành việc xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong danh mục kèm theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Hoàn thành trước ngày 31/12/2009 (đối với bãi rác thị xã Tuyên Quang trước ngày 31/12/2012)

	3
	Tổ chức triển khai có hiệu quả theo lộ trình Quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh đến năm 2020, gắn với các chương trình, kế hoạch với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở, ban ngành, UBND huyện, thi xã
	Thực hiện thường xuyên

	IV
	Xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường

	1
	Xây dựng, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế khuyến khích xã hội hoá trong công tác bảo vệ môi trường với mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ, có chính sách ưu đãi về đất đai, thuế,… đối với các tổ chức, cá nhân. cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong quý IV/2009

	2
	Xây dựng kế hoạch trồng rừng hàng năm, kế hoạch bảo vệ rừng, củng cố các lực lượng kiểm lâm, các ban quản lý rừng phòng hộ,… các công ty lâm nghiệp; phối hợp hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; quản lý chặt chẽ và sử dựng có hiệu quả diện tích đất lâm nghiệp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thị xã
	Thường xuyên

	3
	Thực hiện thu gom rác thải ở các đô thị trên địa bàn tỉnh, củng cố hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp đã có (Công ty Quản lý và Phát triển đô thị, các ban quản lý vệ sinh môi trường, các hợp tác xã), khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác về bảo vệ môi trường
	UBND huyện, thị xã
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Thường xuyên

	4
	Đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch và xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Tuyên Quang; quy hoạch các bãi rác tập trung và nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn các huyện, thị xã.
	Sở Xây dựng
	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện,thị xã
	Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong quý IV/2009

	V
	Về quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường

	1
	Đưa Quỹ Bảo vệ môi trường vào hoạt động
	
	
	Quý IV/2009

	2
	Đề xuất báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trích kinh phí từ nguồn ngân sách bổ sung Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương; kịp thời sơ kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường. Khuyến khích sự hỗ trợ. đóng góp cho Quỹ Bảo vệ môi trường của các tô chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính
	Thực hiện 

hàng năm

	3
	Xây dựng kế hoạch phân bổ, sử dụng nguồn ngân sách chi cho sự nghiệp môi trường hàng năm, đáp ứng các nội dung định hướng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của tỉnh, các mục tiêu theo Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 27/8/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi Trường
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Thực hiện 

hàng năm

	VI
	Về công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

	1
	Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch: Quy hoạch phát triển thuỷ lợi, Quy hoạch phát triển thuỷ sản, Quy hoạch phân ba loại rừng, Quy hoạch nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Các sở, ban, ngành,UBND huyện, thị xã
	Thực hiện theo thời gian quy định trong quy hoạch

	2
	Kiểm soát chặt chẽ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng các loại phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc thực vật, các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM). Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất sạch, thân thiện với môi trường
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban, ngành,UBND huyện, thị xã
	Thực hiện theo quy định 

	3
	Xây dựng một số mô hình nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường để nhân ra diện rộng đảm bảo theo tiêu chí, nội dung chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; đưa các nội dung về bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước, vào sinh hoạt của các tổ nhân dân, thôn, xóm, bản, với phương châm "xanh - sạch - đẹp"
	UBND huyện, thị xã
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thị xã và các cơ quan liên quan
	

	4
	Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp, hoạt động của chợ nông thôn
	Sở Công thương
	Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã
	

	VII
	Bảo vệ môi trường liên huyện, liên tỉnh và khu vực

	1
	Hợp tác chặt chẽ với các tỉnh để giải quyết các vấn đề về môi trường liên tỉnh và khu vực, đảm bảo quản lý chặt chẽ các lưu vực sông, các phát sinh gây ô nhiễm môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh liên quan
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